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CHÚ Ý AN TOÀN

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm

Để bảo mật thì mật khẩu nên được thay đổi thường xuyên.

Khi lắp pin ngược cực có thể gây cháy nổ hoặc chảy pin

Khi hết pin vui lòng thay toàn bộ pin, không sử dụng pin cũ đã qua sử dụng

Không tự ý lắp đặt, tháo rời mà không có sữ hỗ trợ của nhân viên kĩ thuật.
Sử dụng vải mềm lau khô sản phẩm

Không sử dụng sản phẩm ngoài mục đích của khóa điện tử

Không để sản phẩm chịu bất kì tác động mạnh nào.

Không chèn các vật nhọn vào sản phẩm

Chú ý 

Sản phẩm này có chìa khóa cơ.

Vì vậy, hãy đảm bảo giữ ít nhất 1 chía khóa ở bên
ngoài để xử lý trong trường hợp khẩn cấp

Thành phần
Những thành phần của sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào môi
trường lắp đặt

Tấm đốiThân ngoài Thân trong Bán riêng

Điều khiển

Module chuông
Hình  

Biểu tượng khóa 
đóng/mở

Nút  Reset

Ví trí tiếp xúc nguồn 9V

Biểu tượng pin yếu

Màn hình

Vị trí đọc vân tay

Nắp pin

Nút Open/Close

Xoay khóa thủ công

Chốt khóa
Sensor khóa tự động

Nút cài đặt

4. Ấn [    ] và khi nghe thấy âm bíp,
    hoàn thành đăng kí

Cài đặt / Thay đổi mật khẩu
Đảm bảo cửa mở khi đăng kí/thay đổi mật khẩu.

Registration 
Beep

Registration 
Beep

1. Mở nắp pin và ấn nút cài
     cài đặt         
    

2. Màn hình sáng lên
    

3. Nhập mật khẩu 4~12
     kí tự     

. Sau khi cài đặt/thay đổi mật khẩu thì ấn nút “Open/Close”
  ở thân bên trong trong khi cửa mở để khóa chốt lại 
 Ấn mật khẩu mới + [    ] đảm bảo rằng chốt được mở trước khi
 đóng cửa.
. Nếu mật khẩu không được nhập trong vòng 10s sau khi ấn nút
  cài đặt thì việc cài đặt được hủy. 
. Khi mật khẩu mới được đăng kí thì mật khẩu trước đó sẽ tự động
  được xóa.

. Thêm mật khẩu mới (có thể thêm 4 mật khẩu cùng 1 lúc)
  Trước khi màn hình tắt, nhập mật khẩu mới lặp lại bước 3 và 4
.  ở bên trên 

CHÚ Ý

NOTE

. Mật khẩu phải được nhập lúc bàn hình sáng, nếu màn hình tắt
  Thì chạm lại màn hình sáng lên rồi nhập mật khẩu lại.
. Khi nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp khóa sẽ bị treo trong vòng
  1 phút với âm thanh cảnh báo. 
. Khi hết thời gian bị treo khóa hoạt động bình thường, và cần phải
  nhập mật khẩu chính xác để mở khóa.

NOTE

Mở cửa từ bên ngoài ( Dùng vân tay ) – Model có vân tay

Đăng kí vân tay – ( Model có vân tay )

Mở cửa từ bên ngoài (với mật khẩu)

1. Mở nắp pin và ấn nút “cài đặt”

2. Chạm vân tay cần đăng kí vào vị trí đọc vân tay. 
    Chạm lại sau khi màn hình hiển thị số lần tương ứng
    (3 lần )

3. Ấn phím [    ] nghe tiếng bíp, việc đăng kí được 
    hoàn thành.

   

 Trước khi màn hình tắt lặp lại bước 2 để đăng kí tiếp vân tay

1. Mở nắp pin và ấn nút “cài đặt”

3. Giữ phím [ # ] khoảng 5s cho đến khi có âm báo hoàn thành

2. Ấn số 9

1. Chạm vào màn hình
sau đó nhập mật khẩu

   

 

2. Ấn [    ] và sau khi nghe tiếng
bíp cửa sẽ được mở

 

Chạm vân tay đã đăng kí lên vị trí đọc vân tay

Ấn # trước khi chạm vân tay để mở im lặng không có tiếng.

* Make sure to register when the door is open

CHÚ Ý

Cách xóa vân tay – ( Model có vân tay )

Khóa từ bên ngoài

Khi cửa được đóng, khóa cửa
sẽ tự động khóa lại trong vòng
2s. (Xem trang 8). 

Cài đặt chế độ khóa tự động

Chạm màn hình sáng lên rồi ấn [#].
Sau đó cửa sẽ được khóa lại.
(Xem trang 8).

Cài đặt chế độ khóa thủ công

2 S

 

. Có thể đăng kí đến 100 vân tay

. Khi tiếp tục đăng kí vân tay thì vân tay đã đăng kí không bị xóa. 
  Do vậy khi thay thế vân tay mới thì nên xóa toàn bộ vân tay trước đó.
. Nếu không có thao tác đăng kí trong vòng 10s thì việc đăng kí sẽ bị 
  hủy . Khi vân tay bị thương hay của trẻ nhỏ có thể sẽ khó đăng kí hơn.
. Hay giữ sạch sẽ vân tay khi đăng kí

MẬT KHẨU
VÂN TAY
KHÓA CƠ 
(OPIONAL)ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Mật khẩu mặc định 1234
Vui lòng thay đổi mật khẩu mới
Đảm bảo rằng các số không lặp
lại hoặc liên tiếp để an toàn

Tên của từng phần (Thân ngoài)

Tên của từng phần (Thân trong)

Lỗ cắm chìa khóa

↑Beep, beep ↓Beep, beep

Mở / Đóng cửa từ bên trong
Mở cửa với nút open/close                                        Khóa cửa với nút open/close

Khi cửa đóng, ấn nút
“Open/close” ở bên trong
lúc đó cửa sẽ được mở

Khi chế độ khóa thủ công được
thiết lập và đóng cửa rồi ấn nút
“Open/close” ở bên trong để khóa

Mở cửa bằng cách xoay núm thủ công Khóa bằng cách xoay núm thủ công 

Khi cửa được đóng,
Xoay núm thủ công  [     ] để mở

  

Khi chế độ khóa thủ công được
thiết lập và đóng cửa sau đó xoay
núm khóa thủ công
[     ] để khóa cửa



1. Mở nắp pin rồi ấn nút cài đặt

2. Đăng kí module chuông hình: Ấn nút 
    đăng kí ở module 
    Đăng kí điều khiển từ xa: Ấn nút 
    “Open”  
    (Có thể đăng kí tối đa 5 điều khiển)

3. Ấn phím  [     ] để hoàn thành.

Cài đặt Module chuông hình và/hoặc Điều khiển từ xa

Đây là thiết kế để mở bằng chuông hình hoặc điều khiển từ xa.

Cách đăng kí 

Cách xóa 

Nút cài đặt
Âm bíp1. Mở nắp pin và ấn nút cài đặt

2. Ấn phím [0] trên màn hình.

3. Ấn giữ phím [ # ] hơn 5s
    toàn bộ thiết bị điều khiển được xóa với
    tiếng bíp Hơn

5 giây.

.  Khi đăng kí module chuông hình mới thông tin của module trước sẽ bị xóa.

.  Khi bạn đã cài đặt module chuông hình vui lòng đăng kí lại.

.  Khi module chuông hình hay điều khiển không được đăng kí trong
    vòng 10s sau khi ấn nút đăng kí thì việc đăng kí bị hủy.

CHÚ Ý

.  Để thêm điều khiển hay module chuông hình lặp lại bước 2 trước khi
màn hình tắt (đăng kí tối đa 5 chiếc).
Để dùng video door phone module, Module được mua riêng để cài đặt.NOTE

.  Nếu ở chế độ khóa thủ công, sẽ không tự động khóa khi cửa đóng.

.  Ấn nút “Open/close” hoặc chạm màn hình bên ngoài để khóa. 

.  Khi xuất hàng khóa được đặt ở chế độ tự động .NOTE

3. Ấn [ 4 ] : Để thiết lập khóa tự động.
Ấn [ 7 ] : Để thiết lập khóa thủ công.

Chức năng khóa cưỡng chế bên ngoài
Chức năng này ngăn mở từ bên ngoài bằng mật khẩu

Trạng thái khóa, Ấn nút “Double Lock”
ở bên trong khoảng 3s cho đến khi có tiếng
bíp.

Thiết lập

Xoay núm khóa thủ công để mở khóa hoặc ấn
nút Open/Close mở khóa để thoát.

Thoát khỏi chế độ này 

OR

3s

Cảnh báo nhiệt độ cao
Khi sensor của sản phẩm cảm nhận nhiệt độ cao khoảng (62 °C ± 5 °C), sẽ phát 
ra âm cảnh báo to để đảm bảo an toàn và khóa sẽ tự động được mở.

CHÚ Ý

.  Nếu thân bên trong tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong
   Nhiều giờ, cảm biến nhiệt độ sẽ hoạt động, và âm cảnh báo có 
   thể phát ra. Kể ca khi khóa ở chế độ khóa cưỡng chế khóa vẫn
   tự động mở. 

1. Cắm pin 9V vào vị trí 9V bên ngoài.
2. Chạm màn hình sáng và nhập mật khẩu
(Chỉ chạm vào khi màn hình không sáng)
3. Ấn phím  [     ]  và có tiếng bíp khóa sẽ được mở

Điều kiện lắp đặt Cửa thường Độ dày cửa: 40mm ~ 50mm  

Vật liệu
Thân ngoài: Al, Zn, ABS
Thân trong: Zn, ABS

Điện áp DC 6V LR6 1.5V AA alkaline x 4EA

Trọng lượng 0.97kg (bao gồm cả thân ngoài, thân trong)

Cảm biến nhiệt độ
Cao

Loại cảm biến
Nhiệt độ

72°C±5°C (môi trường thí nghiệm) / 
62°C±5°C (môi trường chung)  

Nguồn khẩn cấp
DC 9V Pin 9V (6LF22) (bán riêng)

Phương pháp mở
Mật khẩu

Vân tay

4~12 số (Có thể đăng kí 4 mật khẩu)

100 Vân tay

Cảnh báo kẹt chốt
Khi đóng / mở cửa, nếu chốt cửa không hoàn toàn được mở hoặc đóng
sẽ có 3 tiếng bíp cảnh báo phát ra liên tiếp.

Thông số sản phẩm

* Nội dung của hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông
báo trước để nâng cao hiệu suất sản phẩm

CHÚ Ý

.  Nếu âm thanh phát ra liên tục cần phải điều chỉnh vị trí của khóa.

.  Nếu vẫn tiếp tục phát ra âm thanh thì cần liên hệ với kĩ thuật của đại lý/
    hãng để được khắc phục.

Cảnh báo pin yếu
Khi khóa hoạt động bình thường mà đóng/ mở phát ra âm thanh cảnh
báo và có biểu tượng pin trên màn hình. Đảm bảo phải thay cả 4 quả.
(Khi biểu tượng pin nhấp nháy mà không thay khóa có thể dừng hoạt động.)

Sử dụng pin khẩn cấp
Khi hết cạn pin mà không thay pin khóa không hoạt động được cần
mua pin khẩn cấp (9V) để mở khóa .

 Cảnh báo xâm nhập
Trạng thái khóa, Nếu sensor của sản phẩm có tác động bất thường
nào để mở (ví dụ như cậy cửa), sẽ phát ra âm thanh cảnh báo lên tới 80db.

Tắt âm cảnh báo : 
Tháo pin, hoặc nhập mật khẩu

Cảnh báo chống trộm và ngăn hoạt động 1 phút
Khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần khóa sẽ ngưng cho thao tác trong vòng 1 phút và có âm 
cảnh báo.

Memo

Hạng mục Thông số

CHÚ Ý

.  Khi biểu tượng pin nhấp nháy cần phải thay thế cả 4 quả pin.

.  Vui lòng thay pin mới; Không thay pin đã qua sử dụng.
    (Không trộn lẫn pin của các hãng sản xuất khác nhau) Khóa không mở 

thậm chí mở bằng 
mật khẩu và ấn

10

4

Xử lý vấn đề

Vấn đề Giải pháp Trang

Kiểm tra lại việc lắp pin , cực pin
Thay thế cả 4 quả pin (alkaline).

Mật khẩu chưa
được đổi

Không lên nguồn

Ấn nút cài đặt
Tham khảo cách đăng kí, đổi mật khẩu ở hướng dẫn
sử dụng.

4

10

Kiểm tra mật khẩu xem nhập đúng chưa
Phải nhập khi màn hình sáng,
Nếu màn hình tắt chạm sáng rồi nhập mật khẩu *

Không nhập được mật
khẩu để mở khóa
Màn hình tắt

Sử dụng nguồn ngoài pin 9V để mở khóa
Khóa có thể gặp vấn đề lớn nên liên hệ trung tâm
chăm sóc khách hàng để được trợ giúp

10
Trong quá trình sử 
dụng sản phẩm phát
ra tiếng bíp

Tín hiệu cảnh báo pin yếu được phát ra
Khi có âm thanh cảnh báo phát ra, nên thay thế toàn 
bộ Pin mới (alkaline)

8, 10 
Không tự động khóa

Kiểm tra thiết lập khóa tự động
Khi biểu tượng pin nhấp nháy, sản phẩm chỉ phát
ra âm thanh mà vẫn hoạt động bình thường
Vui lòng thay thế cả 4 quả pin (alkaline).

Chế độ khóa tự động / thủ công

Chế độ im lặng

Chức năng tùy chọn để khóa tự động hoặc thủ công.

1. Trạng thái chốt khóa, chạm màn
    hình sáng lên

2. Sau khi nhập mật khẩu,
ấn phím [#] 2 lần liên tiếp.

2 lần.

Khóa từ bên trong

Khi cửa được đóng,
Khóa sẽ tự động khóa trong
Vòng 2s.
(Xem trang 8).

Chế độ khóa tự động

Khi cửa mở, ấn nút
“Open/close” ở bên trong cửa 
sẽ được khóa lại.
(Xem trang 8).

Chế độ khóa thủ công

Thay đổi âm lượng
Âm lượng của âm thanh được điều chỉnh (Trạng thái cửa được khóa). 

Tăng

Giảm

Chạm màn hình sáng

.  Có thể điều chỉnh 7 mức âm lượng.
NOTE

Chức năng khóa cưỡng chế bên trong
Chức năng này ngăn mở từ bên trong bằng nút “open/close”. Chạm màn hình sáng, ấn phím # sau đó nhập mật khẩu sẽ tạm thời tắt

thanh ( 1 chu trình )

1. Trạng thái khóa, chạm màn hình sáng
nhập mật khẩu. 

2. Ấn phím [#] rồi ấn phím [0].

Mở khóa bằng xoay núm khóa thủ công hoặc  mật khẩu
để thoát khỏi chế độ này.

Thiết lập 

Thoát khỏi chế độ này : 

Chạm màn hình sáng Mật khẩu

Mật khẩu

. Khi tính năng này được thiết lập khi ấn phím sẽ nhấp nháy
  mỗi khi chạm. Âm thanh sẽ lại có trở lại ở chu trình tiếp theo

NOTE


